
THUYẾT MINH DỰ THẢO 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

Dự thảo QCVN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông lâm nghiệp”
I. THÔNG TIN CHUNG

Tổ chức chủ trì biên soạn: Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

Thời gian xây dựng: 2023-2024

II. TÓM TẮT TÌNH HÌNH ĐỐI TƯỢNG QCVN; LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG
Việc áp dụng máy móc vào trong sản xuất nông lâm nghiệp là nhu cầu tất yếu của tất cả các nước trên thế giới hiện nay. Mỗi khâu sản xuất khác nhau yêu cầu trang bị các loại máy khác nhau phù hợp với yêu cầu của từng khâu sản xuất.

Việc đưa máy móc, thiết bị vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần thay thế lao động thủ công và nâng cao thu nhập cho nông dân. Song máy móc, thiết bị đã và đang gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, làm ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và tính mạng của người sử dụng. 

Trong sản xuất nông lâm nghiệp, việc cắt cỏ và làm vườn, cắt tỉa cành cây, chủ yếu được dùng các loại máy cầm tay. Trong quá trình làm việc các bộ phận quay với tốc độ cao, có thể lên đến 9000 vòng/phút, tải trọng tác động luôn thay đổi nên rất có nguy cơ mất an toàn do độ rung, ồn, bị văng bắn lưỡi dao hoặc các đoạn cành cây, đá, sỏi văng ra từ lưỡi dao.  

Việt Nam hiện cũng đang sử dụng nhiều loại máy cắt cỏ cầm tay nhưng chưa có quy chuẩn quy định an toàn cho loại máy này. 

Xuất phát từ vấn đề nêu trên, việc xây dựng quy chuẩn quốc gia về an toàn đối với máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông lâm nghiệp là rất thuận tiện và cần thiết hiện nay cho việc quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động vận hành.
III. GIẢI THÍCH NHỮNG NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO QCVN

1. Nêu tóm tắt những phần chính của quy chuẩn 

1.1. Quy định chung

- Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định về kỹ thuật, quy định về quản lý đảm bảo an toàn đối với máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay dùng trong nông lâm nghiệp (Mã HS 84332000).

Trong máy cắt cỏ cầm tay đeo vai dùng trong nông lâm nghiệp bao gồm máy cắt bụi cây, máy xén cỏ, máy cưa bụi cây và máy xén mép cỏ. Chúng là những máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay chỉ khác nhau về bộ phận cắt.
- Đối tượng áp dụng: Quy định đối tượng áp dụng bao gồm các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và kinh doanh các loại máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay dùng trong nông lâm nghiệp.
 
- Giải thích từ ngữ: Máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay sử dụng trong quy chuẩn. 
1.2. Quy định kỹ thuật

Quy định kỹ thuật đối với máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay dùng trong nông lâm nghiệp để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trong đó:

2.1. Yêu cầu chung

2.2. Rung động
2.3. Mức ồn
2.4. Ly hợp 

2.5. Cơ cấu dừng động cơ

2.6. Che chắn bộ phận cắt

2.7. Bảo vệ tránh tiếp xúc với bộ phận nóng 
2.8. Va đập công cụ cắt
2.9. Ký hiệu an toàn
1.3. Quy định về quản lý         

3.1. Quy định phương thức đánh giá sự phù hợp.
3.2. Quy định về công bố hợp quy máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay được sản xuất trong nước, nhập khẩu trước khi bán cho người sử dụng phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.
3.3. Quy định về phương thức kiểm tra, thử nghiệm.

3.4. Quy định về ghi nhãn.

3.5. Phương thức lấy mẫu.
1.4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân   

- Quy định tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước, nhập khẩu phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy.

- Quy định các tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chứng nhận hợp quy.
1.5. Tổ chức thực hiện  

Quy định cơ quan tổ chức thực hiện quy chuẩn. 
2. Giải thích những quy định trong quy chuẩn

	TT
	Nội dung
	Tài liệu/căn cứ xây dựng

	1
	Quy định chung
	

	1.1
	Phạm vi điều chỉnh
	Xây dựng trên cơ sở quy định về quản lý đối với máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay. Máy bao gồm nhiều loại: máy cắt bụi cây, máy xén cỏ, máy cưa bụi cây và máy xén mép cỏ. Những loại máy này đều được định nghĩa nêu trong tiêu chuẩn TCVN 8746:2011.

	1.2
	Đối tượng áp dụng
	Xây dựng trên cơ sở quy định về quản lý. Đối tượng áp dụng bao gồm các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và kinh doanh máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay dùng trong nông lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp). Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

	1.3
	Giải thích từ ngữ
	Trong dự thảo đưa ra định nghĩa máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay nói chung.

	1.4
	Điều kiện thử và đánh giá kết quả
	Phụ lục A quy định rõ về điều kiện thử và đánh giá kết quả các quy định kỹ thuật.

	2
	Quy định về kỹ thuật
	


	2.1
	Yêu cầu chung
	Quy định về tính đầy đủ, không hư hỏng của máy trước khi thử xác định các chỉ tiêu theo quy chuẩn.

	2.2
	Rung động

	Giá trị gia tốc rung tại mỗi tay cầm của máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay căn cứ dựa trên điều 4.2, TCVN 8746:2011.
Phương pháp thử rung động nêu trong Phụ lục B của quy chuẩn này. 

Thử rung động được áp dụng đối với tất cả các máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay.

	2.3
	Mức ồn
	Mức ồn đánh giá thông qua thông số mức áp suất âm đo bên tai người vận hành căn cứ dựa trên điều 4.3, TCVN 8746:2011.
Phương pháp thử mức ồn nêu trong Phụ lục C của quy chuẩn này. 

Thử mức ồn được áp dụng đối với tất cả các máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay.

	2.4
	Ly hợp
	Điều này căn cứ theo điều 4.8 nêu trong TCVN 8746:2011.
Quy định này áp dụng cho tất cả các máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay.

	2.5
	Cơ cấu dừng động cơ
	Điều này căn cứ theo điều 4.9, TCVN 8746:2011.
Quy định này áp dụng cho tất cả các máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay.

	2.6
	Che chắn công cụ cắt
	- Quy định các kích thước tối thiểu của che chắn công cụ cắt căn cứ dựa trên điều 4 và điều 5, TCVN 10877: 2015. 

- Quy định độ bền và thử độ bền che chắn công cụ cắt. Điều này căn cứ dựa trên TCVN 8747:2011. 

Quy định này áp dụng cho tất cả các máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay.

	2.7
	Bảo vệ tránh tiếp xúc với bộ phận nóng
	Bộ phận nóng của máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay đeo vai phải đáp ứng các yêu cầu quy định theo 4.17 nêu trong TCVN 8746:2011. 
Phương pháp kiểm tra tránh tiếp xúc với bộ phận nóng nêu trong Phụ lục D của quy chuẩn này.
Quy định này áp dụng cho các máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay.

	2.8
	Va đập bộ phận cắt
	Quy định độ bền công cụ cắt thông qua thử va đập căn cứ dựa trên 4.6 nêu trong ISO 11806-1:2022. Đây là phiên bản tiêu chuẩn mới nhất được cập nhật.

Phương pháp thử va đập công cụ cắt nêu trong Phụ lục E của quy chuẩn này hay Phụ lục A của ISO 11806-1:2022.

Phép thử này chỉ áp dụng đối với máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay có bộ phận cắt là dây mềm. 

	2.9
	Ký hiệu an toàn
	Các quy định an toàn phải phù hợp với quy định nêu trong TCVN 8092:2021 (ISO 7010:2019).

Quy định này áp dụng cho các máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay.

	3
	Quy định về quản lý         
	Xây dựng trên cơ sở quy định về quản lý phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quy định phương thức đánh giá sự phù hợp.

Quy định tại Phụ lục B, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng BKHCN. Nhằm đánh giá máy cắt cỏ cầm tay đeo vai còn mới (phương thức 7) và hàng hóa đã qua sử dụng (phương thức 8).
- Quy định về công bố hợp quy.

Việc công bố sản phẩm hợp quy hay không là thẩm quyền của cơ quan có chức năng, nhiệm vụ hay được công nhận.

- Phương thức kiểm tra, thử nghiệm.

Việc kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật căn cứ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và quốc tế. 

Rung động tay cầm của máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay được thử theo ISO 22867 phiên bản mới nhất.

Mức áp suất âm không được đo theo điều 4.3.1.2 và 4.3.1.3 nêu trong TCVN 8746:2011 mà được thử theo ISO 22868 phiên bản mới nhất.

 Trong điều 4.12.2, Phụ lục B của TCVN 8746:2011 có đưa ra yêu cầu và phương pháp thử va đập của bộ phận cắt. Tuy nhiên tiêu chuẩn này hiện đã có phiên bản mới nhất thể hiện trong ISO 11806-1:2022. Bởi vậy va đập bộ phận cắt được thử theo ISO 11806-1:2022. 

- Quy định về ghi nhãn.

Quy định về ghi nhãn căn cứ dựa theo điều 6.4 của TCVN 8746:2011.

- Phương pháp lấy mẫu.

Mỗi lô hàng nhập khẩu thường có số lượng cùng chủng loại máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay rất lớn. Bởi vậy dự thảo quy chuẩn có đưa ra số lượng mẫu đại diện lô hàng.

	4
	Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân   
	Xây dựng trên cơ sở yêu cầu về quản lý phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Phân rõ trách nhiệm của tổ chức là doanh nghiệp, tổ chức chứng nhận hợp quy.

	5
	Tổ chức thực hiện  
	Xây dựng trên cơ sở yêu cầu về quản lý phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

	6
	Phụ lục 1
	Quy định điều kiện thử chung cho quy định kỹ thuật máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay. Ngoài ra còn quy định việc đánh giá phép thử.

	7
	Phụ lục 2
	Quy định cụ thể điều kiện đo, thiết bị đo và phương pháp đo rung động tại tay cầm của máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay, căn cứ theo ISO 22867:2021.

	8
	Phụ lục 3
	Quy định cụ thể điều kiện đo, thiết bị đo và phương pháp đo mức áp suất âm bên tai người vận hành máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay, căn cứ theo ISO 22868:2021.

	9
	Phụ lục 4
	Quy định cụ thể điều kiện thử, thiết bị thử và phương pháp thử va đập bộ phận cắt của máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay khi bộ phận cắt là dây mềm, căn cứ theo ISO 11806-1:2022.


3. Nêu tính ưu việt và những điểm cần chú ý của dự thảo quy chuẩn đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo.

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, quá trình, môi trường và các đối tượng khác phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người, quyền lợi của người tiêu dùng.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông lâm nghiệp sẽ trở thành công cụ quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước nhằm ngăn chặn các sản phẩm, hàng hoá, kém chất lượng ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nguy cơ tiềm ẩn.
Những điểm cần chú ý của dự thảo quy chuẩn đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo. Đó là các yêu cầu an toàn máy cắt cỏ cầm tay nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
4. Mối liên quan của dự thảo quy chuẩn với các tiêu chuẩn/quy chuẩn trong và ngoài nước cũng như các quy định hiện hành, thông báo mức độ phù hợp của dự thảo quy chuẩn với những văn bản đó.
	TT
	Dự thảo quy chuẩn
	Tiêu chuẩn/quy chuẩn trong và ngoài nước/quy định hiện hành
	Mức độ phù hợp

	1
	Rung động
	Điều 4.2, TCVN 8746:2011.
	Phù hợp

	2
	Mức ồn
	Điều 4.3, TCVN 8746:2011.
	Phù hợp

	3
	Ly hợp
	Điều 4.8, TCVN 8746:2011.
	Phù hợp

	4
	Cơ cấu dừng động cơ
	Điều 4.9, TCVN 8746:2011.
	Phù hợp

	5
	Che chắn công cụ cắt
	Điều 4 và điều 5, TCVN 10877: 2015. 

TCVN 8747:2011. 
	Phù hợp

	6
	Bảo vệ tránh tiếp xúc với bộ phận nóng
	Điều 4.17, TCVN 8746:2011. 


	Phù hợp

	7
	Va đập bộ phận cắt
	Điều 4.6, ISO 11806-1:2022. 

Phụ lục A của ISO 11806-1:2022.
	Phù hợp

	8
	Ký hiệu an toàn
	TCVN 8092:2021.


	Phù hợp

	9
	Phụ lục 1
	-
	-

	10
	Phụ lục 2
	ISO 22867:2021.
	Phù hợp

	11
	Phụ lục 3
	ISO 22868:2021.
	Phù hợp

	12
	Phụ lục 4
	ISO 11806-1:2022.
	Phù hợp


5. Các dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chuẩn có liên quan với dự

thảo quy chuẩn. Khi đề cập đến việc sửa đổi, bổ sung, thay thế liên quan đến

các quy chuẩn hiện hành, cần nêu rõ những quy chuẩn nào, chương

mục nào hoặc điều nào cần thay đổi hoặc hủy bỏ cũng như thời hạn phải thực hiện việc thay thế.
So với đề cương dự toán được phê duyệt thì dự thảo bổ sung thêm phần 2.8 và 2.9 trong phần quy định kỹ thuật. Các mục này đều có tiêu chuẩn làm căn cứ để bổ sung vào dự thảo.

6. Quy định về quản lý (đối với QCVN) (Giải thích, làm rõ căn cứ phân công thực hiện đối với cơ quan quản lý; phương thức giám sát, quản lý; phương thức đánh giá, chứng nhận, công nhận;...)

- Quy định phương thức đánh giá sự phù hợp.

Quy định tại Phụ lục 2, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng BKHCN. Nhằm đánh giá máy cắt cỏ cầm tay đeo vai còn mới (phương thức 7) và hàng hóa đã qua sử dụng (phương thức 8).
- Quy định về công bố hợp quy.

Việc công bố sản phẩm hợp quy hay không là thẩm quyền của cơ quan có chức năng, nhiệm vụ hay được công nhận.

- Phương thức kiểm tra, thử nghiệm.

Rung động tay cầm của máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay được thử theo ISO 22867 phiên bản mới nhất.

Mức áp suất âm không được đo theo điều 4.3.1.2 và 4.3.1.3 nêu trong TCVN 8746:2011 mà được thử theo ISO 22868 phiên bản mới nhất.

Trong điều 4.12.2, Phụ lục 2 của TCVN 8746:2011 có đưa ra yêu cầu và phương pháp thử va đập của bộ phận cắt. Tuy nhiên tiêu chuẩn này hiện đã có phiên bản mới nhất thể hiện trong ISO 11806-1:2022. Bởi vậy va đập bộ phận cắt được thử theo ISO 11806-1:2022. 

- Quy định về ghi nhãn.

Quy định về ghi nhãn căn cứ dựa theo điều 6.4 của TCVN 8746:2011.

- Phương pháp lấy mẫu.

Mỗi lô hàng nhập khẩu thường có số lượng cùng chủng loại máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay rất lớn. Bởi vậy dự thảo quy chuẩn có đưa ra số lượng mẫu đại diện lô hàng./.





   
        Hà nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023
	           Tổ chức chủ trì biên soạn
                 (Ký tên, đóng dấu)
	Ban biên soạn

(Ký tên)

Nguyễn Tuấn Anh
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